
(Thực hiện từ 05/8/2024 đến 06/9/2024)

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THANH HÓA

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHIỆP

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

       Thanh Hóa, ngày       tháng         năm 2024

THỜI KHÓA BIỂU 

Số:             /TKB - TCĐCN



TT 2 3 4 5 6 GHI CHÚ

4 PLC NC (H. Thắng) 4 PLC NC (H. Thắng) 4 Máy điện 2 (K. Kiên) 4 Máy điện 2 (K. Kiên) 4 Máy điện 2 (K. Kiên)

Tích hợp Tích hợp Tích hợp Tích hợp Tích hợp

4 PLC NC (H. Thắng) 4 PLC NC (H. Thắng) 4 PLC NC (H. Thắng) 4 Mạng TTCN (Truyền) 4 Mạng TTCN (Truyền)

Tích hợp Tích hợp Tích hợp Tích hợp Tích hợp

4 PLC CB  (X. Hòa) 4 PLC CB  (X. Hòa) 4 Máy điện 1 (Tùng) 4 Máy điện 1 (Tùng) 4 Máy điện 1 (Tùng)

Tích hợp Tích hợp Tích hợp Tích hợp Tích hợp

4 PLC CB  (X. Hòa) 4 PLC CB  (X. Hòa) 4 Máy điện 1 (Tùng) 4 Máy điện 1 (Tùng) 4 Máy điện 1 (Tùng)

Tích hợp Tích hợp Tích hợp Tích hợp Tích hợp

4 KT CB (X. Hòa) 4 KT CB (X. Hòa) 4 CC điện (Hà) 3 KNBT (Ngọc) 3 KNBT (Ngọc)

Tich hợp Tich hợp 2 Chính trị (T. Hồng) 2 Chính trị (T. Hồng)

4 KT CB (Đ. Bình) 4 KT CB (Đ. Bình)

Tich hợp Tich hợp

4 KT CB (X. Hòa) 4 KT CB (X. Hòa) 4 CC điện (Hà) 3 KNBT (Ngọc) 3 KNBT (Ngọc)

Tich hợp Tich hợp

4 KT CB (Đ. Bình) 4 KT CB (Đ. Bình)

Tich hợp Tich hợp

4 Mạng TTCN (Truyền) 4 Mạng TTCN (Truyền)

Tich hợp Tich hợp

4 CN điều khiển (Truyền) 4 CN điều khiển (Truyền) 4 PLC NC (H. Thắng) 4 PLC NC (H. Thắng)

Tich hợp Tich hợp Tich hợp Tich hợp

 - Học ghép với lớp C17-G1 

Điện CN-TĐH

Xưởng C

9
C17-TĐHCN-

LHS
Xưởng

S
 - Học ghép Mạng TTCN, 

PLC NC với lớp C17-Điện 

LT2

C

C

8 TA17-Điện 2 C-48

C

 - Học ghép với lớp C17-

Điện 2 

C

7 C17-Điện 2 C-48

C

6

TA17- G1 

(Điện CN-

TĐH)

Xưởng S

2 C16- Điện 2

THỜI KHÓA BIỂU

HỆ CAO ĐẲNG + TRUNG CẤP - KHOA ĐIỆN

TRƯỜNG CAO ĐẲNG 

CÔNG NGHIỆP THANH HÓA

Thực hiện từ 05/8/2024 đến 06/9/2024 (5 tuần) 

                                   Thứ      

        Lớp               Phòng     Buổi 

S

Thi lại, học lại và ôn thi tốt nghiệp

3
C16- Điện 3 

Ghép C16-

TĐHCN          

Xưởng

5
C17- G1 (Điện 

CN-TĐH)
Xưởng

1 C16- Điện 1

 - Từ 29/8: Mạng TTCN → 

Auto cad (Thịnh)
S

4 TA16- Điện 2 Thi lại, học lại và ôn thi tốt nghiệp

1



TT 2 3 4 5 6 GHI CHÚ

4 XLTH Video NC (Thủy) 4 XLTH Video NC (Thủy) 4 Quay phim 2 (Chiến) 4 Quay phim 2 (Chiến) 4 Quay phim 2 (Chiến)

Tích hợp Tích hợp Tích hợp Tích hợp Tích hợp

4 ĐT NC (H. Trường) 4 ĐT NC (H. Trường) 4 ĐT NC (H. Trường) 4 KT số 2 (L. Hải) 4 KT số 2 (L. Hải)

Tích hợp Tích hợp Tích hợp Tích hợp Tích hợp

4 ĐT NC (H. Trường) 4 ĐT NC (H. Trường) 4 ĐT NC (H. Trường) 4 KT số 2 (L. Hải) 4 KT số 2 (L. Hải)

Tích hợp Tích hợp Tích hợp Tích hợp Tích hợp

4 KT điện (V. Hiếu) 4 KT điện (V. Hiếu) 4 KT điện (V. Hiếu)

Tích hợp Tích hợp Tích hợp

4 KT điện (V. Hiếu) 4 KT điện (V. Hiếu) 4 KT điện (V. Hiếu)

Tích hợp Tích hợp Tích hợp

3 Chính trị (Quyên) 4 KT xung (L. Hải) 4 KT xung (L. Hải) 4 KTCB (T. Ngọc) 4 KTCB (T. Ngọc)

Tich hợp Tich hợp Tich hợp Tich hợp

 - Học ghép ĐTNC, KT số 2 

với lớp C16-Điện tử 2

5
 TA17-G2 Điện 

tử
Xưởng C

 - Học ghép C17-G2 điện tử 

(Buổi chiều)

4
C17-G2 Điện 

tử
Xưởng

S

C

S

Xưởng3 C16-Điện tử 2 S

TRƯỜNG CAO ĐẲNG 

                                       Thứ      

    Lớp                  Phòng      Buổi      

THỜI KHÓA BIỂU

HỆ CAO ĐẲNG + TRUNG CẤP - KHOA PHÁT THANH - TRUYỀN HÌNHCÔNG NGHIỆP THANH HÓA

Thực hiện từ 05/8/2024 đến 06/9/2024 (5 tuần) 

 - Từ 26/8: Quay phim 2 → 

LĐHT Ánh sáng  (Chiến)

Thi lại, học lại và ôn thi tốt nghiệp

C16-CNĐTTT Xưởng

6 C17-Điện tử 2 C-48

S

2
TA16-

CNĐTTT

1

2



     TRƯỜNG CAO ĐẲNG 

CÔNG NGHIỆP THANH HÓA

                       

TT 2 3 4 5 6 GHI CHÚ

4 XDPMQL (Bằng) 4 XDPMQL (Bằng) 4 LT Java (Tâm) 4 TKĐH 3D (N. Hòa) 4 TKĐH 3D (N. Hòa)

Tích hợp Tích hợp Tích hợp Tích hợp Tích hợp

3 Chính trị (Quyên) 4 Illustrator (Yến) 4 Illustrator (Yến) 4 SCMI CB (Thành) 4 SCMI CB (Thành)

Tích hợp Tích hợp Tích hợp Tích hợp

4 LTCSDL (Thành) 4 LTCSDL (Thành) 4 LTCSDL (Thành) 3 PTTKHTTT (Tuấn) 3 PTTKHTTT (Tuấn)

Tich hợp Tich hợp Tich hợp

4 TKĐH 3D (N. Hòa) 4 TKĐH 3D (N. Hòa) 4 TKĐH 3D (N. Hòa)

Tich hợp Tich hợp Tich hợp

 Học ghép Chính trị với lớp 

C17-Điện tử 2

2 C16-CNTT 2

4 C17-CNTT 2 C-48 S

PM S

1 C16- CNTT 1 Thi lại, học lại và ôn thi tốt nghiệp

THỜI KHÓA BIỂU

HỆ CAO ĐẲNG + TRUNG CẤP - KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

                                         Thứ      

       Lớp                Phòng     Buổi          

Thực hiện từ 05/8/2024 đến 06/9/2024 (5 tuần) 

5 C17-CNTT-LHS C-71

S

C

3 TA16 - CNTT 2 Thi lại, học lại và ôn thi tốt nghiệp

3



TT 2 3 4 5 6 GHI CHÚ

4 CMTTASM QÂ (Thúy) 4 CMTTASM QÂ (Thúy) 4 CMTTASM QÂ (Thúy) 4 CMTTASM QÂ (Thúy)

Tích hợp Tích hợp Tích hợp Tích hợp

4 CMTTASM QÂ (Thúy)

Tích hợp

4 May áo Jacket (N. Hồng) 4 May áo Jacket (N. Hồng) 4 May áo Jacket (N. Hồng) 4 CNSX (Quyết) 4 CNSX (Quyết)

Tich hợp Tich hợp Tich hợp

TRƯỜNG CAO ĐẲNG 

S

                                 Thứ   

                                         

       Lớp          Phòng   Buổi    

THỜI KHÓA BIỂU

CÔNG NGHIỆP THANH HÓA

3 TA17-May 2 Xưởng

2
TA17 - G2 

May
Xưởng

C

1 TA16-May

S

HỆ TRUNG CẤP - KHOA MAY 

Thực hiện từ 05/8/2024 đến 06/9/2024 (5 tuần) 

Thi lại, học lại và ôn thi tốt nghiệp

 - Từ 29/8: CMTTASM, QÂ 

  →  CMTT VAV (Thúy)

4



TT 2 3 4 5 6 GHI CHÚ

3 KTĐGCLMH (Thiện) 2 KTĐGCLMH (Thiện) 4 Hàn ống (L. Phong) 4 Hàn ống (L. Phong) 4 Hàn ống (L. Phong)

2 TTKC Hàn (Thiện) 3 TTKC Hàn (Thiện) Tích hợp Tích hợp Tích hợp

4 TBĐTNCK (Đạt) 4 Tiện, phay CNC CB (N. Tuấn) 4 Tiện, phay CNC CB (N. Tuấn) 4 Tiện, phay CNC CB (N. Tuấn) 4 Tiện, phay CNC CB (N. Tuấn)

Tich hợp Tich hợp Tich hợp Tich hợp Tich hợp

4 Tiện, phay CNC CB (N. Tuấn) 4 Tiện, phay CNC CB (N. Tuấn) 4 Tiện, phay CNC CB (N. Tuấn) 4 Tiện, phay CNC CB (N. Tuấn)

Tich hợp Tich hợp Tich hợp Tich hợp

4 ĐGCLMH&QTH (Thư) 4 ĐGCLMH&QTH (Thư) 4 Hàn HQTNC (P. Huyền) 4 Hàn HQTNC (P. Huyền) 4 Hàn HQTNC (P. Huyền)

Tich hợp Tich hợp Tich hợp Tich hợp Tich hợp

4 TBĐTNCK (Đạt) 4 NLCTM (Trọng) 4 Tiện RTG (Toàn) 4 Tiện RTG (Toàn) 4 Tiện RTG (Toàn)

Tich hợp Tích hợp Tich hợp Tich hợp Tich hợp

4 Hàn HQT NC (P. Huyền) 4 Hàn HQT NC (P. Huyền) 4 Hàn HQT NC (P. Huyền) 4 Hàn khí (Thư) 4 Hàn khí (Thư)

Tích hợp Tích hợp Tích hợp Tích hợp Tích hợp

Xưởng

 -  Học ghép môn Tiện, 

phay CNC CB với lớp 

C16-CGKL

5 C17-CGKL Xưởng
 - Học ghép TBĐTNCK 

với lớp C16-CGKL

6 C17- G2 (Hàn) Xưởng S

                                   Thứ      

    Lớp               Phòng     Buổi

C16-CGKL 

S

C

2

S

C

1 C16-Hàn 

4 TA17-Hàn 2 Xưởng

3 TA16-CGKL 2

THỜI KHÓA BIỂU

HỆ CAO ĐẲNG + TRUNG CẤP - KHOA CƠ KHÍ

Thực hiện từ 05/8/2024 đến 06/9/2024 (5 tuần) 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG 

CÔNG NGHIỆP THANH HÓA

D-21

Xưởng S

5



TT 2 3 4 5 6 GHI CHÚ

4 Tin học (Lâm) 4 Tin học (Lâm)

Tích hợp Tích hợp

4 Tin học (Lâm) 4 Tin học (Lâm) 4 KTLX ô tô (Trường) 4 HTPX ĐT (Thanh) 4 HTPX ĐT (Thanh)

Tích hợp Tích hợp Tích hợp Tích hợp Tích hợp

4 Cơ ƯD (Cúc) 4 HTPXĐT (L. Tiến) 4 HTPXĐT (L. Tiến) 4 HTP ABS (H. Tuấn) 4 HTP ABS (H. Tuấn)

Tích hợp Tích hợp Tích hợp Tích hợp

4 HT Điện ĐC (L. Tiến) 4 HT Điện ĐC (L. Tiến) 4 TH HT Phanh (L. Tiến) 4 TH HT Phanh (L. Tiến) 4 TH HT Phanh (L. Tiến)

Tích hợp Tích hợp Từ 13h30-17h35' Từ 13h30-17h35' Từ 13h30-17h35'

4 HT Điện ĐC (L. Tiến) 4 HT Điện ĐC (L. Tiến) 4 TH HT Phanh (L. Tiến) 4 TH HT Phanh (L. Tiến) 4 TH HT Phanh (L. Tiến)

Tích hợp Tích hợp Từ 13h30-17h35' Từ 13h30-17h35' Từ 13h30-17h35'

4 SC Điện Ô tô 2 (Thanh) 4 SC Điện Ô tô 2 (Thanh) 4 SC Điện Ô tô 2 (Thanh) 4 SC Gầm ô tô 1 (Thanh) 4 SC Gầm ô tô 1 (Thanh)

Tich hợp Tich hợp Tich hợp Tich hợp Tich hợp

4 SC Điện Ô tô 2 (H. Tuấn) 4 SC Điện Ô tô 2 (H. Tuấn) 4 SC Gầm ô tô 1 (H. Tuấn) 4 SC Gầm ô tô 1 (H. Tuấn) 4 SC Gầm ô tô 1 (H. Tuấn)

Tich hợp Tich hợp Tich hợp Tich hợp Tich hợp

4 SC Điện Ô tô 2 (H. Tuấn) 4 SC Điện Ô tô 2 (H. Tuấn) 4 SC Gầm ô tô 1 (H. Tuấn) 4 SC Gầm ô tô 1 (H. Tuấn) 4 SC Gầm ô tô 1 (H. Tuấn)

Tich hợp Tich hợp Tich hợp Tich hợp Tich hợp

C16 - ÔTÔ 2 C

 - Học ghép C17- Ô tô 1

 - Từ 04/9: TH HT phanh → 

HT điện TX (L. Tiến)5

10
C16 - Ô tô 

LT3

7 C17-Ô tô 2 Xưởng S

TA17-Ô tô 1 Xưởng S

 - Từ 05/9: HTPXĐT → 

KTLX ô tô (Trường)

Học lại, thi lại và ôn thi tốt nghiệp2

C16 - ÔTÔ 3

TA16-Ô tô 2

S

C4

3

1 C16 - ÔTÔ 1

THỜI KHÓA BIỂU

HỆ CAO ĐẲNG + TRUNG CẤP - KHOA CÔNG NGHỆ ÔTÔ

Thực hiện từ 05/8/2024 đến 06/9/2024 (5 tuần) 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG 

CÔNG NGHIỆP THANH HÓA

                                     Thứ 

                                                                                                                    

Lớp                Phòng      Buổi         

Xưởng

Xưởng

B-32

S

Học lại, thi lại và ôn thi tốt nghiệp

Xưởng

S

9 TA17- Ô tô 2 Xưởng S
 - Học ghép chuyên nghành với 

lớp C17- Ô tô 3 

 
 

C17-Ô tô 1 Xưởng

6

8 C17-Ô tô 3

6



TT GHI CHÚ

4 LĐ CKLN (Dũng) 4 LĐ CKLN (Dũng) 4 LĐ CKLN (Dũng) 4 LĐ CKLN (Dũng) 4 LĐ CKLN (Dũng)

Tích hợp Tích hợp Tích hợp Tích hợp Tích hợp

4 HTML CN (Chuyên) 4 HTML CN (Chuyên)

Tích hợp Tích hợp

4 HTĐHTT (Tr. Thọ) 4 HTĐHTT (Tr. Thọ) 4 HTĐHTT (Tr. Thọ) 4 PLC (H. Linh) 4 PLC (H. Linh)

Tích hợp Tích hợp Tích hợp Tích hợp, C 56 Tích hợp, C 56

4 TB điện lạnh (Chuyên) 4 TB điện lạnh (Chuyên) 4 Lạnh CB (B. Ngọc) 4 KT điện tử (Huy) 4 KT điện tử (Huy)

Tích hợp Tích hợp Tích hợp Tích hợp, C39 Tích hợp, C39

4 KT điện tử (Huy) 4 KT điện tử (Huy)

Tích hợp, C39 Tích hợp, C39

3 Chính trị (Quyên) 4 Gò CB (Đ. Phong) 4 Gò CB (Đ. Phong) 4 HTĐHKK CB (P. Anh) 4 HTĐHKK CB (P. Anh)

Tích hợp Tích hợp Tích hợp Tích hợp

4 Gò CB (Đ. Phong) 4 Gò CB (Đ. Phong) 4 HTĐHKK CB (P. Anh) 4 HTĐHKK CB (P. Anh)

Tích hợp Tích hợp Tích hợp Tích hợp

Thực hiện từ 05/8/2024 đến 06/9/2024 (5 tuần) 

C16-Điện lạnh 2

C16-Điện lạnh 1

3 4

 - Từ 21/8:LĐ CKLN → 

GCLD&TDVK (V. Hoài)

SXưởng

TRƯỜNG CAO ĐẲNG 

Thi lại, học lại và ôn thi tốt nghiệp

THỜI KHÓA BIỂU

CÔNG NGHIỆP THANH HÓA HỆ CAO ĐẲNG + TRUNG CẤP - KHOA XÂY DỰNG

6

Thi lại, học lại và ôn thi tốt nghiệp

 - Thực hiện TKB 3 tuần sau đó thi 

lại, học lại và ôn thi TN

 - Học ghép HTMLCN (Thứ 6) với 

lớp C17 - Điện lạnh LT2 

52

2

1 Xưởng

Xưởng C

                                         Thứ      

       Lớp             Phòng     Buổi          

C16-KTXD Ghép C17-

G2 KTXD Ghép C17-

KTXD 2

S

TA16-Điện lạnh 2

3

C17-Điện lạnh 2

4

C

5

Xưởng

TA16-Điện nước

TA17-Điện lạnh 2 Xưởng

6 C17-Điện lạnh 1 Xưởng

8

 

 - Học ghép các môn chuyên 

ngành với lớp C17-Điện lạnh 2
S

7 TA17-Điện lạnh 1
 -  Học ghép KT ĐT với lớp C17-

Điện lạnh 1

C-48

C

S
 - Học ghép chính trị với lớp C17 -

Điện tử 2

 - Từ 27/8: Gò CB → Hàn CB 

(Đ. Phong)

9

7



TT GHI CHÚ

4 TH HT Phanh (V. Tuấn) 4 TH HT Phanh (V. Tuấn) 4 KT lái xe (Trình)

Từ 13h30 đến 17h35 Từ 13h30 đến 17h35 Tích hợp

4 KTLX ô tô (Trình) 4 KTLX ô tô (Trình)

Tích hợp Tích hợp

4 KTLX ô tô (Trường) 4 KTLX ô tô (Trường) 4 KTLX ô tô (Trường)

Tích hợp Tích hợp Tích hợp

4 PHP My SQL (Linh) 4 PHP My SQL (Linh) 4 TKXD Mạng Lan (L. Thắng) 4 TKXD Mạng Lan (L. Thắng)

Tích hợp Tích hợp Tích hợp

4 TKXD Mạng Lan (Tám) 4 TKXD Mạng Lan (Tám) 4 PHP My SQL (Linh) 4 PHP My SQL (Linh)

Tích hợp Tích hợp Tích hợp Tích hợp

4 QT mạng 1 (Vĩnh) 4 QT mạng 1 (Vĩnh) 4 XD Web TM (Tâm) 4 XD Web TM (Tâm)

 Tích hợp  Tích hợp  Tích hợp  Tích hợp

4 XD Web TM (Tâm) 4 XD Web TM (Tâm) 4 QT mạng 1 (Vĩnh) 4 QT mạng 1 (Vĩnh)

 Tích hợp  Tích hợp  Tích hợp  Tích hợp

4 ĐKKNTL (V. Truyền) 4 ĐKKNTL (V. Truyền) 4 PLC CB (Thành) 4 PLC CB (Thành) 4 PLC CB (Thành)

Tích hợp Tích hợp Tích hợp Tích hợp Tích hợp

4 ĐKKNTL (K. Kiên) 4 ĐKKNTL (K. Kiên) 4 PLC CB (Đ. Bình) 4 PLC CB (Đ. Bình) 4 PLC CB (Đ. Bình)

Tích hợp Tích hợp Tích hợp Tích hợp Tích hợp

4 GDTC (Hoàn) 4 GDTC (Hoàn) 4 Máy lạnh CN (B. Ngọc) 4 Máy lạnh CN (B. Ngọc) 4 Máy lạnh CN (B. Ngọc)

Từ 7h đến 11h05 Từ 7h đến 11h05 Tích hợp Tích hợp Tích hợp

4 Máy lạnh CN (Quế) 4 Máy lạnh CN (Quế) 4 Máy lạnh CN (Quế)

Tích hợp Tích hợp Tích hợp

4 ĐKKNTL (V. Truyền) 4 ĐKKNTL (V. Truyền) 4 BTCN (Thành) 4 BTCN (Thành) 4 BTCN (Thành)

Tich hợp Tich hợp Tích hợp Tích hợp Tích hợp

2 3 4 5

Xưởng

TB16- G1 (Điện)

7

TB16- Điện

5

4 TB16- CNTT 1

S

C

1 TB16- ÔTÔ1

C

Xưởng

Xưởng

TB16- ÔTÔ3 Xưởng

S

8

2 TB16- ÔTÔ2

6

3

TB16- Điện lạnh 

S

Xưởng

S

TRƯỜNG CAO ĐẲNG THỜI KHÓA BIỂU

CÔNG NGHIỆP THANH HÓA HỆ TRUNG CẤP B - KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN

Thực hiện từ 05/8/2024 đến 06/9/2024 (5 tuần) 

CXưởng

6
                                         Thứ      

       Lớp          Phòng     Buổi          

C

Xưởng

S

S

Xưởng

S

C

TB16- CNTT 2

8



4 ĐK LTCN (H. Linh) 4 ĐK LTCN (H. Linh) 4 ĐK LTCN (H. Linh) 4 PLC CB (T. Anh) 4 PLC CB (T. Anh)

Tích hợp, C56 Tích hợp, C56 Tích hợp, C56 Tích hợp, C37 Tích hợp, C37

4 LĐ ĐHĐN (Tám) 4 LĐ ĐHĐN (Tám) 4 LĐ ĐHĐN (Tám)

Tích hợp Tích hợp Tích hợp

4 HTMLCN (B. Thọ) 4 HTMLCN (B. Thọ) 4 HTMLCN (B. Thọ) 4 HTĐHTT (Khải) 4 HTĐHTT (Khải)

Tích hợp Tích hợp Tích hợp Tích hợp Tích hợp

4 LĐ Camera AN (Tám) 4 LĐ Camera AN (Tám) 4 SC Máy TH1 (Sơn) 4 SC Máy TH1 (Sơn)

Tích hợp Tích hợp Tích hợp Tích hợp

4 CMTT VAV (Hoài) 4 CMTT VAV (Hoài) 4 CMTT VAV (Hoài) 4 CMTT VAV (Hoài)

Tích hợp Tích hợp Tích hợp Tích hợp

4 TH HT Phanh (Kế) 4 TH HT Phanh (Kế) 4 TH HT Phanh (Kế)

Từ7h đến 11h05 Từ7h đến 11h05 Từ7h đến 11h05

4 Hàn MIG, MAG NC (Thức) 4 Hàn MIG, MAG NC (Thức) 4 Hàn MIG, MAG NC (Thức) 4 Hàn MIG, MAG NC (Thức)

Tích hợp Tích hợp Tích hợp Tích hợp

4 Tiện, phay CNC CB (Mạnh) 4 Tiện, phay CNC CB (Mạnh) 4 Tiện, phay CNC CB (Mạnh) 4 Bào, xọc, mài (Mạnh) 4 Bào, xọc, mài (Mạnh)

Tích hợp Tích hợp Tích hợp Tích hợp Tích hợp

4 SC Máy khoan (V. Phú) 4 SC Máy khoan (V. Phú) 4 SC Máy khoan (V. Phú) 4 Auto Cad (H. Thắng)

Tích hợp Tích hợp Tích hợp Tích hợp

C

TB16- G1 (Điện 

tử)

TB16- G3 (Ô tô)

10

9

TB16- G1 (Điện 

nước)

Xưởng

TB16- G3 

(Nguội)

Xưởng

Xưởng

C

 - Từ 19/8: SC máy khoan → SC 

máy tiện (V. Phú)

  - Học ghép Autocad với lớp 

C17-CGKL LT

Xưởng

Xưởng

SXưởng

C

Xưởng

11

Xưởng

S

15

S

TB16- G2 (Điện 

lạnh)

S

TB16- G3 

CGKL)

12

TB16- G2  (May)

C

TB16- G3 (Hàn)

C

TB16- G2 (Điện 

tử TT)

Xưởng

16

13

17

14

9



TT GHI CHÚ

4 SC điện Ô tô 1 (Hoa) 4 SC điện Ô tô 1 (Hoa)

Tích hợp Tích hợp

4 SC điện Ô tô 1 (Hoa) 4 SC điện Ô tô 1 (Hoa)

Tích hợp Tích hợp

4 KTLX ô tô (Hoa) KTLX ô tô (Hoa)

Tich hợp Tich hợp

4 HT ĐHKKCB (Trung) 4 HT ĐHKKCB (Trung) 4 HT ĐHKKCB (Trung)

Tich hợp Tich hợp Tich hợp

4 HT ĐHKKCB (Đ. Tuấn) 4 HT ĐHKKCB (Đ. Tuấn) 4 HT ĐHKKCB (Đ. Tuấn)

Tich hợp Tich hợp Tich hợp

4 Gò CB (Thư) 4 Gò CB (Thư)

Tich hợp Tich hợp

4 Gò CB (Q. Ngọc) 4 Gò CB (Q. Ngọc)

Tich hợp Tich hợp

4 ĐHƯD (N. Tú) 4 ĐHƯD (N. Tú)

Tích hợp

4 ĐHƯD (Yến) 4 ĐHƯD (Yến)

Tích hợp Tích hợp

4 KT cảm biến (K. Kiên) 4 KT cảm biến (K. Kiên)

Tích hợp Tích hợp

4 KT cảm biến (Hà) 4 KT cảm biến (Hà)

Tích hợp Tích hợp

4 KT cảm biến (T. Ngọc) 4 KT cảm biến (T. Ngọc)

Tích hợp Tích hợp

TB17-G1 Điện Xưởng

TB17-G1 Điện tử

Xưởng

S

C

Xưởng

S

Xưởng

S

S

S

TB17-Điện lạnh 1

S

HỆ TRUNG CẤP B - KHOA KHOA HỌC CƠ BẢN

                                         Thứ      

       Lớp          Phòng     Buổi          

B-25

Xưởng

C

B-32

Xưởng

5 TB17-Điện lạnh 2

TB17-Ô tô 2

4

6

THỜI KHÓA BIỂU

62

S

S

3

TRƯỜNG CAO ĐẲNG 

Thực hiện từ 05/8/2024 đến 06/9/2024 (5 tuần) 

7

C

CÔNG NGHIỆP THANH HÓA

S

4

1

TB17-CNTT

8

TB17-Ô tô 1

3

2 TB17 G4-Ô tô 

5

10



4 KT cảm biến (K. Kiên) 4 KT cảm biến (K. Kiên)

Tích hợp Tích hợp

4 KT cảm biến (Hà) 4 KT cảm biến (Hà)

Tích hợp Tích hợp

4 May QÂ Nam (Mạnh) 4 May QÂ Nam (Mạnh) 4 May QÂ Nam (Mạnh)

Tich hợp Tich hợp Tich hợp

4 Hàn MAG CB (Đ. Phong) 4 Hàn MAG CB (Đ. Phong) 4 Hàn MAG CB (Đ. Phong)

Tich hợp Tich hợp Tich hợp

4 Tiện lỗ (N. Tuấn) 4 Tiện lỗ (N. Tuấn) 4 Tiện lỗ (N. Tuấn)

Tich hợp Tich hợp Tich hợp

4 KTGC Tiện (Mạnh) 4 KTGC Tiện (Mạnh) 4 KTGC Tiện (Mạnh)

Tich hợp Tich hợp Tich hợp

4 LT Windows (Bằng) 4 LT Windows (Bằng) 4 LT Windows (Bằng)

Tích hợp Tích hợp Tích hợp

4 LT Windows (H. Hà) 4 LT Windows (H. Hà) 4 LT Windows (H. Hà)

Tích hợp Tích hợp Tích hợp

4 ĐTCB (Huy) 4 ĐTCB (Huy) 4 ĐTCB (Huy)

Tích hợp, C39 Tích hợp, C39 Tích hợp, C39

4 KT số 1 (Diễn) 4 KT số 1 (Diễn) 4 KT số 1 (Diễn)

Tich hợp Tich hợp Tich hợp

4 LĐTBDN (Tám) 4 LĐTBDN (Tám) 4 LĐTBDN (Tám)

Tích hợp Tích hợp Tích hợp

TB17-G2 Hàn

C

S

Xưởng

TB17-G3 CNTT

C

C

S

TB17-G4 Điện 

nước
Xưởng S

C

C

13

TB17-G2 CGKL

TB17-G2 May

Xưởng

15
TB17-G3 Điện 

lạnh

12

Xưởng

11

14 C-11

 - Học ghép KTCB với lớp 

TB17 G1 điện 

Xưởng

S

10

9
TB17-G1 

TĐHCN

C

Xưởng

C

17

16 TB17-G4 ĐTTT Xưởng

TB17-G2 

BTTBCK
Xưởng

11



TT GHI CHÚ

4 ĐTCB (V. Quang) 4 ĐTCB (V. Quang) 4 HTPD ĐT (V. Tuấn) 4 HTPD ĐT (V. Tuấn) 4 HTPD ĐT (V. Tuấn)

Tích hợp, C58 Tích hợp, C58 Tích hợp Tích hợp Tích hợp

4 TCQLSX (Hiệp) 4 TCQLSX (Hiệp) 4 HTPD ĐT (V. Tuấn)

Tích hợp

4 Mạng TTCN (Truyền) 4 Mạng TTCN (Truyền) 4 ĐK ĐKN (V. Truyền) 4 ĐK ĐKN (V. Truyền) 4 ĐK ĐKN (V. Truyền)

Tích hợp Tích hợp Tích hợp Tích hợp Tích hợp

4 PLC NC (H. Thắng) 4 PLC NC (H. Thắng)

Tích hợp Tích hợp

4 ĐTCN (X. Anh) 4 ĐTCN (X. Anh) 4 ĐTCN (X. Anh)

Tich hợp, C310 Tich hợp, C310 Tich hợp, C310

4 TCQLSX (Hiệp) 4 TCQLSX (Hiệp) 4 TKHTĐHKK (Trung) 4 HTMLCN (Chuyên)

Tich hợp

4 LĐVHHTCĐT (T. Anh) 4 LĐVHHTCĐT (T. Anh) 4 LĐVHHTCĐT (T. Anh) 4 KTĐT DD 2 (X. Anh) 4 KTĐT DD 2 (X. Anh)

Tich hợp, C37 Tich hợp, C37 Tich hợp, C37 Tich hợp, C310 Tich hợp, C310

4 XD Web TM (Th. Anh) 4 XD Web TM (Th. Anh) 4 KT Điện tử (Hùng) 4 KT Điện tử (Hùng) 4 XD Web TM (Th. Anh)

Tich hợp Tich hợp Tich hợp Tich hợp Tich hợp

4 XD Web TM (Th. Anh) 4 KT Điện tử (Hùng)

Tich hợp Tich hợp

4 Hàn THK&KLM (Q. Ngọc) 4 Hàn THK&KLM (Q. Ngọc) 4 Hàn THK&KLM (Q. Ngọc) 4 Hàn THK&KLM (Q. Ngọc)

Từ 7h-11h05' Từ 7h-11h05' Từ 7h-11h05' Từ 7h-11h05'

4 TTKC Hàn (Thức) 4 TTKC Hàn (Thức)

3
C17 - Điện lạnh  

LT 2 
B-33

C

 - Học ghép TCQLSX với lớp C17- 

Ô tô LT2

 - Học ghép môn HTMLCN vơi 

lớp C16-Điện lạnh 1

TRƯỜNG CAO ĐẲNG THỜI KHÓA BIỂU

CÔNG NGHIỆP THANH HÓA HỆ CAO ĐẲNG LIÊN THÔNG KHÓA 17

Thực hiện từ 05/8/2024 đến 06/9/2024 (5 tuần) 

C

                                         Thứ      

              Lớp          Phòng     Buổi          

2 3 4 6

S

5

1 C17- Ô tô LT2 B-33

C

 - Từ 14/8: HTPD ĐT → HTPX 

ĐT (V. Tuấn)

2 C17 - Điện LT 2 Xưởng

S

6 C17 - Hàn LT

S

S

S

D-21

4

5

 - Từ 12/8: TTKC Hàn → Gò 

KLT (L. Phong)

Xưởng C

C

C

C17 - CNTT LT C-71

C17 - Điện tử LT 



4 May áo dài  (Hoài) 4 May áo dài  (Hoài) 4 May áo dài  (Hoài) 4 May áo dài  (Hoài)

Tích hợp Tích hợp Tích hợp Tích hợp

4 TK Mẫu CN (Quyết) 4 TK Mẫu CN (Quyết) 4 TK Mẫu CN (Quyết)

Tích hợp Tích hợp Tích hợp

4 CN CT máy (Toàn) 4 CN CT máy (Toàn) 4 Sức bền VL (Hương) 4 Auto Cad (H. Thắng)

Tích hợp

4 Cơ LT (Hương) 4 NL CTM (Trọng) 4 Mài MP,MT (Toàn) 4 Mài MP,MT (Toàn) 4 Mài MP,MT (Toàn)

Tích hợp Tích hợp Tích hợp

C17 - Điện LT 3

Học ghép C17 - Hàn LT 

Học ghép C17 - CNTT LT 

13 C17 - Hàn LT 2

C17 - CNTT LT 2

11

10 Học ghép C17 - Ô tô LT 2

 - Từ 19/8: Cơ LT, NLCTM 

→ Sức bền VL (Hương)

S

C

C

C17-CGKL LT

S

9 C17- May LT 2 Học ghép C17 - May LT

Học ghép C17 - Điện LT 2

8 D-22

C17 - Ô tô  LT 3

12

7 C17 - May LT Xưởng



TT GHI CHÚ

3 SC gầm ô tô (Kế) 3 SC gầm ô tô (Kế) 4 SCĐC ô tô 2 (Sĩ) 4 SCĐC ô tô 2 (Sĩ) 4 SCĐC ô tô 2 (Sĩ)

Tich hợp Tich hợp Tich hợp

3 SC gầm ô tô (Kế) 3 SC gầm ô tô (Kế) 4 KTLX ô tô (Sĩ) 4 KTLX ô tô (Sĩ) 4 KTLX ô tô (Sĩ)

Tich hợp Tich hợp Tich hợp

4 Vẽ điện (N. Huyền) 4 Vẽ điện (N. Huyền) 4 ĐL Điện (T. Hiếu) 4 ĐL Điện (T. Hiếu) 4 ĐL Điện (T. Hiếu)

Tích hợp Tích hợp Tích hợp

4 Vẽ điện (N. Huyền) 4 Vẽ điện (N. Huyền) 4 ĐL Điện (T. Hiếu) 4 ĐL Điện (T. Hiếu) 4 ĐL Điện (T. Hiếu)

Tích hợp Tích hợp Tích hợp

4 KNBT (Thúy) 3 Tiếng anh (An) 4 GDTC (Đ. Phú) 4 GDTC (Đ. Phú) 3 Tiếng anh (An)

Từ 7h đến 11h05 Từ 7h đến 11h05

3 Tiếng Anh (Bình) 3 Tiếng Anh (Bình) 3 Tiếng Anh (Bình) 4 GDTC (Hoàn) 4 GDTC (Hoàn)

Từ 13h30 đến 17h35 Từ 13h30 đến 17h35

11

Học ghép TA18-Điện lạnh 1

C Học ghép TA18-Điện lạnh 1

12

TA18 - Điện 1 C-49 S

S

8

10

S

C18 -CNTT 1 S Học ghép C18-Điện lạnh 1

C18 - Hàn 1 

7 C-49 C

Học ghép C18-Điện lạnh 1

Học ghép C18-Điện lạnh 1

TA18 - Điện lạnh 

1 

TA18-Hàn 1

C18 - CGKL 1 

CTA18 -CNTT 1

5 C18 - TĐHCN 1 C

9

6 C18 - Điện lạnh 1 C-410

3 C18 - Điện 1 C-49 S
 - Từ 04/9: ĐL Điện → Điện 

tử CB (Thủy)

4  - Học ghép C18-Điện 1

TRƯỜNG CAO ĐẲNG THỜI KHÓA BIỂU

CÔNG NGHIỆP THANH HÓA HỆ CAO ĐẲNG + TRUNG CẤP KHÓA 18

Thực hiện từ 05/8/2024 đến 06/9/2024 (5 tuần) 

6                                         Thứ      

              Lớp          Phòng     Buổi          

2 3 4

2 TA18 - ÔTÔ 1 B-33 S  - Học ghép C18-Ô tô 1

 - Từ 04/9: TH SCĐC ô tô 2 

→ SCHTNL ĐC ô tô (Sĩ)
1 C18 - ÔTÔ 1 B-33 S

5

Học ghép C18-Điện 1

S



18

Học ghép C18-Điện lạnh 1

19 C18 - Điện LT1 

15 C18-KTXD 2

C18 - Điện lạnh 

LT1 

13

TA18-Điện nước 1

Học ghép TA18-Điện lạnh 1

C

TA18-KTXD 1

Học ghép C18-Điện lạnh 1

CTA18 - CGKL 1 

C

14 C18-Điện tử CN 1 S

16

17

Học ghép TA18-Điện lạnh 1

Học ghép TA18-Điện lạnh 1

Thực tập tốt nghiệp

Thực tập tốt nghiệp

S



TT GHI CHÚ

4 Dự toán (Nhị) 4 Dự toán (Nhị) 4 Dự toán (Nhị)
1

3

 - Từ 15/8: Dự toán → 

TC thi công (Toán)
C18-KTXD1

THỜI KHÓA BIỂU

CÔNG NGHIỆP THANH HÓA HỆ CAO ĐẲNG - KHOA XÂY DỰNG

                                         Thứ      

       Lớp          Phòng     Buổi          

65

TRƯỜNG CAO ĐẲNG 

Thực hiện từ 05/8/2024 đến 06/9/2024 (5 tuần) 

2 4



CÔNG NGHIỆP THANH HÓA

TT GHI CHÚ

4 SCHSTĐ (Đông) 4 SCHSTĐ (Đông) 4 Phanh ABS (Đông) 4 Phanh ABS (Đông) 4 Phanh ABS (Đông)

Tích hợp Tích hợp Tích hợp Tích hợp Tích hợp

4 SCHTĐHKK (Chung) 4 SCHTĐHKK (Chung) 4 SCHTĐHKK (Chung) 4 SC HTNL ĐK điện tử (Chung) 4 SC HTNL ĐK điện tử (Chung)

Tích hợp Tích hợp Tích hợp Tích hợp Tích hợp

4 SCHSTĐ (Đông) 4 SCHSTĐ (Đông) 4 Phanh ABS (Đông) 4 Phanh ABS (Đông) 4 Phanh ABS (Đông)

Tích hợp Tích hợp Tích hợp Tích hợp Tích hợp

4 SCHTĐHKK (Chung) 4 SCHTĐHKK (Chung) 4 SCHTĐHKK (Chung) 4 SC HTNL ĐK điện tử (Chung) 4 SC HTNL ĐK điện tử (Chung)

Tích hợp Tích hợp Tích hợp Tích hợp Tích hợp

4 TB điện 2 (Tuyên) 4 TB điện 2 (Tuyên) 4 TB điện 2 (Tuyên) 4 Máy điện 2 (Ngọc) 4 Máy điện 2 (Ngọc)

Tích hợp Tích hợp Tích hợp Tích hợp Tích hợp

4 TTTKHTML&ĐHKK (Khải) 4 TTTKHTML&ĐHKK (Khải) 4 HT ĐHKKTT (P.Anh) 4 HT ĐHKKCB (Đ. Tuấn) 4 HT ĐHKKCB (Đ. Tuấn)

Tích hợp Tích hợp Tích hợp Tích hợp Tích hợp

4 LT Windows (H. Hà) 4 LT Windows (H. Hà) 4 Illustrator (N. Tú) 4 Illustrator (N. Tú) 4 Illustrator (N. Tú)

Tích hợp Tích hợp Tích hợp Tích hợp Tích hợp

4 Hàn TIG NC (Thư) 4 Hàn TIG NC (Thư) 4 Hàn MIG,MAG NC (Thiện) 4 Hàn MIG,MAG NC (Thiện) 4 Hàn ống (L. Phong)

Tích hợp Tích hợp Tích hợp Tích hợp Tích hợp

4 KT số 2 (L. Hải) 4 KT số 2 (L. Hải) 4 VĐK NC (H. Trường) 4 VĐK NC (H. Trường) 4 VĐK NC (H. Trường)

Tích hợp, C57 Tích hợp, C57 Tích hợp Tích hợp Tích hợp

8
C18 - CNTT 

LT 1
Thực tập tốt nghiệp

Thực tập tốt nghiệp

THỜI KHÓA BIỂU

HỆ CAO ĐẲNG LIÊN THÔNG KHÓA 18

Thực hiện từ 05/8/2024 đến 06/9/2024 (5 tuần) 

 - Học ghép C18-Ô 

tô LT 1

 - Từ 21/8: Hàn 

MIG, MAG NC → 

Hàn ống (L. Phong)

                                         Thứ      

         Lớp          Phòng    Buổi          

2 3 4 5 6

S

2 C18 - ÔTÔ LT 2 Xưởng S

7
C18 - Điện lạnh 

LT2 
Xưởng

1 C18 - ÔTÔ LT 1 Xưởng

6
C18 - Điện lạnh 

LT 1

C18 - ÔTÔ LT 4 Xưởng S
 - Học ghép C18-Ô 

tô LT 2

C

C

 - Từ 15/8: HTĐHKKCB 

→ CĐ ĐHKK (Tr. Thọ)

Thực tập tốt nghiệp

3 C18 - ÔTÔ LT 3 Xưởng S

5 C18-Điện LT2 Xưởng

4

C18 - Điện tử 

LT1 
Xưởng C

9
C18 - CNTT 

LT 2 
PM C

10

TRƯỜNG CAO ĐẲNG 

11 C18 - Hàn LT 1 Xưởng S

C18 - CGKL 

LT 1

12



4 QLCL SP (Mạnh) 4 QLCL SP (Mạnh) 4 TKTP3 (Thúy) 4 May áo vets nữ (N. Hồng) 4 May áo vets nữ (N. Hồng)

Tích hợp Tich hợp Tich hợp

                                                                                                                                                                                                              

A-14 S

Lê Hồng Quang Lê Đình Hiệu La Ngọc Tuấn

 - Từ 21/8: TKTP 3 → 

TKTTT Manequin  

(Thúy)

Lưu ý:  - Thứ 2 ngày 05/8/2024 các lớp Cao đẳng, trung cấp A tổ chức sinh hoạt lớp vào tiết 1, Các lớp trung cấp B nghỉ học nghề tiết 1

            - Thứ 6 ngày 30/8/2024 tất cả các lớp học buổi chiều nghỉ học 2 tiết cuối để họp khoa.

LẬP KH ĐÀO TẠO TRƯỞNG PHÕNG ĐÀO TẠO - CTHSSV KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

13 C18 - May LT1 
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